
 
2 CÔNG BÁO/Số 1081 + 1082/Ngày 05-12-2018 
  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 1079 + 1080) 
 

Phụ lục I 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ  

(Kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) 
 
 

TT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

1 Nghị định 
09/2006/NĐ-CP  
ngày 16/01/2006 

Về phòng cháy và chữa cháy rừng 

2 Nghị định 
23/2006/NĐ-CP  
ngày 03/3/2006 

Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển 
rừng 

3 Nghị định 
48/2007/NĐ-CP  
ngày 28/3/2007 

Về nguyên tắc và phương pháp xác định 
giá các loại rừng 

4 Nghị định 
05/2008/NĐ-CP  
ngày 14/01/2008 

Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng 

5 Nghị định 
99/2010/NĐ-CP  
ngày 24/9/2010 

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng 

6 Nghị định 
117/2010/NĐ-CP  
ngày 24/12/2010 

Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc 
dụng 

7 Nghị định 
147/2016/NĐ-CP  
ngày 02/11/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 
năm 2010 của Chính phủ về chính sách 
chi trả dịch vụ môi trường rừng 

8 Quyết định 
178/2001/QĐ-TTg 
ngày 12/11/2001 

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia 
đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận 
khoán rừng và đất lâm nghiệp 
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TT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

9 Quyết định 186/2006/QĐ-TTg 
ngày 14/8/2006 Ban hành Quy chế quản lý rừng 

10 Quyết định 
34/2011/QĐ-TTg  
ngày 24/6/2011 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế 
quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết 
định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 
năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 

11 Quyết định 
39/2012/QĐ-TTg  
ngày 05/10/2012 

Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây 
bóng mát, cây cổ thụ 

12 Quyết định 
17/2015/QĐ-TTg  
ngày 09/6/2015 

Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ

13 Quyết định 
49/2016/QĐ-TTg  
ngày 01/11/2016 

Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất 

14 Thông tư 99/2006/TT-BNN 
ngày 06/11/2006 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo 
Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 
14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

15 Thông tư 38/2007/TT-BNN 
ngày 25/4/2007 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, 
cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 
thôn 

16 Thông tư 57/2007/TT-BNN 
ngày 13/6/2007 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông 
tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm 
theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg 
ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

17 Thông tư 70/2007/TT-BNN 
ngày 01/8/2007 

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện 
Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong 
cộng đồng dân cư 

18 Thông tư 05/2008/TT-BNN 
ngày 14/01/2008 

Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng 

19 Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT 
ngày 09/9/2009 

Hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm 
nghiệp 
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TT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

20 Thông tư 24/2009/TT-BNN 
ngày 05/5/2009 

Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, 
rừng đặc dụng được quy hoạch sang 
rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản 
xuất được quy hoạch thành rừng phòng 
hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 
loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ 

21 Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT 
ngày 10/6/2009 

Quy định tiêu chí xác định và phân loại 
rừng 

22 Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 11/11/2011 

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 
117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ 
chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng 

23 Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT 
ngày 09/11/2012 

Quy định về nguyên tắc, phương pháp 
xác định diện tích rừng trong lưu vực 
phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng 

24 Thông tư 10/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 26/3/2014 

Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm 
của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo 
vệ của khu bảo tồn biển 

25 Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 27/6/2016 

Điều 1, Điều 3 của Thông tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư: 38/2007/ 
TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 
25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 
80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN 

26 Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT 
ngày 15/11/2017 

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện 
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

27 Thông tư 
85/2012/TT-BTC  
ngày 25/5/2012 

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối 
với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 

28 Thông tư 
04/2018/TT-BTC  
ngày 17/01/2018 

Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng 
tiền dịch vụ môi trường rừng 

29 Quyết định 46/2007/QĐ-BNN 
ngày 28/5/2007 

Ban hành quy định về xác định rừng 
trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng 

30 Quyết định 62/2005/QĐ-BNN 
ngày 12/10/2005 

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân 
loại rừng đặc dụng 

31 Quyết định 106/2006/QĐ-BNN 
ngày 27/11/2006 

Ban hành bản hướng dẫn quản lý rừng 
cộng đồng dân cư thôn 
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TT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

32 Quyết định 104/2007/QĐ-BNN 
ngày 27/12/2007 

Quy chế quản lý các hoạt động du lịch 
sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo 
tồn thiên nhiên 

33 Thông tư 
liên tịch 

80/2003/TTLT-BNN-BTC
ngày 03/9/2003 

Hướng dẫn Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg 
về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia 
đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận 
khoán rừng và đất lâm nghiệp 

34 Thông tư 
liên tịch 

62/2005/TTLT-BTC-
BNN&PTNT  

ngày 04/8/2005 

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và 
sử dụng kinh phí cho công tác phòng 
cháy, chữa cháy rừng 

35 Thông tư 
liên tịch 

61/2007/TTLT-BNN-BTC
ngày 22/6/2007 

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt 
động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh 
toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân 
được huy động để ngăn chặn tình trạng 
chặt phá rừng trái phép, phòng cháy chữa 
cháy rừng 

36 Thông tư 
liên tịch 

07/2011/TTLT-BNNPTNT-
BTNMT  

ngày 29/01/2011 

Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, 
thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất 
lâm nghiệp 

37 
 

Thông tư 
liên tịch 

20/2013/TTLT-
BNNPTNT-BTC  
ngày 27/3/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 
liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC 
ngày 22/6/2007 của liên Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt 
động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh 
toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân 
được huy động để ngăn chặn tình trạng 
chặt phá rừng trái pháp luật và phòng 
cháy, chữa cháy rừng 
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Phụ lục II 
(Kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) 
 

 

Mẫu số 01 Mẫu tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng cấp xã 

Mẫu số 02 Mẫu đề nghị giao đất, giao rừng hoặc cho thuê đất, cho thuê rừng dùng 
cho tổ chức 

Mẫu số 03 Mẫu đề nghị giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng dùng cho 
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

Mẫu số 04 Mẫu quyết định về việc giao đất, giao rừng cho tổ chức 

Mẫu số 05 Mẫu quyết định về việc thuê đất, thuê rừng cho tổ chức 

Mẫu số 06 Mẫu quyết định về giao đất, giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư 

Mẫu số 07 Mẫu quyết định về cho thuê đất, cho thuê rừng dùng cho hộ gia đình, 
cá nhân 

Mẫu số 08 Mẫu hợp đồng thuê rừng 

Mẫu số 09 Mẫu đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dùng cho tổ chức 

Mẫu số 10 Mẫu đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân cư 
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Mẫu số 02  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐỀ NGHỊ  
GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG HOẶC CHO THUÊ ĐẤT, CHO THUÊ RỪNG 

(dùng cho tổ chức) 
 

Kính gửi:......................................... 
  

1. Tên tổ chức (chữ in hoa)(1).........................................................................................  
2. Địa chỉ trụ sở chính..................................................................................................... 
3. Địa chỉ liên hệ............................................................................................................. 
Điện thoại........................................................................................................................  
4. Các thông tin về đất và rừng  
a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng hay thuê đất, thuê rừng):.....................................  
b) Về đất:........................................................................................................................ 
Vị trí khu đất(2)........................................ ....................................................................... 
Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng)........................................... 
Thời hạn (năm)............................................................................................................... 
Mục đích sử dụng đất..................................................................................................... 
c) Về rừng  
Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)............................................................ 
Diện tích rừng (ha):........................................................................................................  
Mục đích sử dụng rừng(3)............................................................................................... 
5. Phương thức nộp tiền sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có)......................................... 
6. Cam kết sử dụng đất, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành 

đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai. 
 

........ ngày.......... tháng........ năm..... 
(Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu) 

 

(1) Phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

(2) Vị trí khu đất rừng ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

(3) Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh 
lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học. 
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Mẫu số 03  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐỀ NGHỊ  
GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG HOẶC CHO THUÊ ĐẤT, CHO THUÊ RỪNG 

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) 
 

Kính gửi:.................................... 
  

1. Tên người đề nghị (chữ in hoa)(1):.............................................................................  
2. Địa chỉ thường trú...................................................................................................... 
3. Địa chỉ liên lạc:.............................. Số điện thoại:...................................................... 
4. Thông tin về đất và rừng 
a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng hay thuê đất, thuê rừng):.....................................  
b) Về đất: 
Vị trí khu đất................................................................................................................... 
Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng)........................................... 
Thời hạn (năm)...............................................................................................................  
Mục đích sử dụng đất(2):................................................................................................  
c) Về rừng 
Vị trí khu rừng (tiểu khu, khoảnh, lô):............................. Diện tích (ha):......................  
Thời hạn (năm)...............................................................................................................  
Mục đích sử dụng rừng(3):.............................................................................................. 
5. Cam kết sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp 

hành đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai./. 
 

........ ngày....... tháng........ năm..... 
Người đề nghị/người đại diện 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 

(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND hoặc căn cước công dân; hộ gia đình ghi 
chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng 
của người đại diện đó; Cộng đồng dân cư thì ghi chữ “Cộng đồng“ và tên thôn, bản nơi sinh sống 
của cộng đồng đó.  

 (2) Vị trí khu đất rừng ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

(3) Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh 
lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học. 
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Mẫu số 04  
UBND TỈNH (TP.)............ 

 
 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..........., ngày..... tháng..... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao đất, giao rừng 
(cho tổ chức) 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ).... 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số..../20..../NĐ-CP ngày... tháng... năm 20... của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số..../2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 
Xét đề nghị của.............................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao cho (ghi tên và địa chỉ của tổ chức được giao đất, giao rừng).......... ha 
đất, trong đó, diện tích có rừng là........................ ha; tại thửa............., thuộc (lô, khoảnh, 
tiểu khu)............................................; thuộc (xã, huyện, tỉnh).............................................; 
để sử dụng vào mục đích....................................................................................................... 

(Trường hợp giao nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa 
kèm theo) 

Thời hạn sử dụng đất, sử dụng rừng là.................... năm, kể từ ngày.......... tháng........ 
năm........(1)  

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ 
trích đo địa chính) số..................., tỷ lệ........... do........... lập ngày....... tháng...... năm......... 
và đã được......... thẩm định. 

Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ quản lý rừng số............ kèm theo quyết định này. 
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Hình thức giao đất(2):..................................................................................................... 
Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp.................................................................................. 
(đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất)(3) 
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có)...................... 
Người được giao đất, giao rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát 

triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các quy định của pháp luật 
về đất đai và lâm nghiệp. 

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 

1. Thông báo cho tổ chức được giao đất, giao rừng nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí 
theo quy định của pháp luật. 

2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất, giao rừng trên thực địa. 
3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính theo quy định. 
4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ giao rừng theo thẩm quyền. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,......................................................... 

và tổ chức được giao đất, giao rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng 
thông tin điện tử của.........../. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các Sở: TNMT, NN&PTNT...; 
- ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

 
 
 
 
 

(1) Ghi: đến ngày... tháng... năm... đối với trường hợp giao đất có thời hạn. 
(2) Ghi rõ các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng 

đất/chuyển từ thuê đất sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất 
có thu tiền sử dụng đất.... 

(3) Đối với trường hợp không ban hành riêng quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. 
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Mẫu số 05  
UBND TỈNH (TP.).......  

 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..........., ngày..... tháng..... năm...... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cho thuê đất, cho thuê rừng 

(cho tổ chức) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.... 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số..../20..../NĐ-CP ngày... tháng... năm 20... của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số..../2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 
Xét đề nghị của.............................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho (ghi tên và địa chỉ của tổ chức được thuê đất, thuê rừng)...................... 

thuê................. ha đất, trong đó, diện tích có rừng là........................ ha; tại thửa............., 
thuộc (lô, khoảnh, tiểu khu)......................; thuộc (xã, huyện, tỉnh).....................................; 
để sử dụng vào mục đích....................................................................................................... 

(Trường hợp thuê nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa 
kèm theo) 

Thời hạn sử dụng đất, sử dụng rừng là....... năm, kể từ ngày......... tháng........ 
năm........ đến ngày........ tháng........ năm......... 

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ 
trích đo địa chính) số..............., tỷ lệ..... do..... lập ngày..... tháng..... năm........ và đã được 
......... thẩm định. 

Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ quản lý rừng số..... kèm theo Quyết định này. 
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Hình thức thuê đất, thuê rừng(1):.... 
Giá đất, tiền thuê đất, thuê rừng phải nộp...................................................................... 
Những hạn chế về quyền của người thuê sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có)... 
Người được thuê đất, thuê rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát 

triển và sử dụng diện tích đất và diện tích rừng được thuê đúng mục đích theo các quy 
định của pháp luật đất đai và pháp luật về lâm nghiệp. 

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện giao đất, cho thuê đất 
thông báo cho tổ chức được thuê đất, thuê rừng nộp tiền thuê đất, thuê rừng, phí, lệ phí 
theo quy định của pháp luật ký hợp đồng thuê đất; xác định cụ thể mốc giới và giao đất, 
giao rừng trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất 
đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính.  

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng thuê rừng và cập 
nhật hồ sơ thuê rừng theo thẩm quyền. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,...................... và tổ chức được thuê 
đất, thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng 
thông tin điện tử của.........../. 
 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Các Sở: TNMT, NN&PTNT...; 
- ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ: Trả tiền thuê đất, thuê rừng hàng năm hay trả tiền thuê đất, thuê rừng một lần cho 
cả thời gian thuê; chuyển từ giao đất sang thuê đất.... 
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Mẫu số 06  
ỦY BAN NHÂN DÂN 
..................................... 

 
Số:........../QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......., ngày..... tháng..... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao đất, giao rừng 
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, TX., TP.).... 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số..../20..../NĐ-CP ngày... tháng... năm 20... của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số..../2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 
Xét đề nghị của...........................................................................................................(1), 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao cho (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất, giao rừng)................... 
............................................................................... ha đất, trong đó, diện tích có rừng là 
........................................... ha; tại thửa............., thuộc (lô, khoảnh, tiểu khu)..................; 
thuộc (xã, huyện, tỉnh)..................................; để sử dụng vào mục đích............................... 

(Trường hợp giao nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa 
kèm theo) 

Thời hạn sử dụng đất, sử dụng rừng là...... năm, kể từ ngày....... tháng...... năm........ (2)  
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ 

trích đo địa chính) số........, tỷ lệ...... do................. lập ngày...... tháng...... năm......... và đã 
được......... thẩm định. 

Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ quản lý rừng số.............................. kèm theo 
quyết định này. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1081 + 1082/Ngày 05-12-2018 15 
 

 

Hình thức giao đất(3):..................................................................................................... 
Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp .................................................................................  

(đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất)(4)  
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có)  

............................................................................................................................................... 
Người được giao đất, giao rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát 

triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các quy định của pháp luật 
về lâm nghiệp. 

Điều 2. Giao..........(5) tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 
1. Thông báo cho tổ chức được giao đất, giao rừng nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí 

theo quy định của pháp luật. 
2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất, giao rừng trên thực địa. 
3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính theo quy định. 
4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ giao rừng theo thẩm quyền. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, .................................................... 

và tổ chức được giao đất, giao rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng 
thông tin điện tử của.........../. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Phòng TNMT, cơ quan QL chuyên ngành 
về lâm nghiệp cấp huyện; 
- .... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

 
 

(1) Cơ quan chủ trì tham mưu. 
(2) Ghi: đến ngày... tháng... năm... đối với trường hợp giao đất có thời hạn. 
(3) Ghi rõ các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng 

đất/chuyển từ thuê đất sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất 
có thu tiền sử dụng đất.... 

(4) Đối với trường hợp không ban hành riêng quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. 
(5) Cơ quan đề nghị tại mục (1). 
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Mẫu số 07 
ỦY BAN NHÂN DÂN 
..................................... 

_____________ 

Số:........../QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......., ngày..... tháng..... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thuê đất, cho thuê rừng 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, TX, TP.).... 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số..../20..../NĐ-CP ngày... tháng... năm 20... của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số..../2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 
Xét đề nghị của...........................................................................................................(1), 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho (ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất, thuê rừng)......................... 

................................................................ thuê.......................................... ha đất, trong đó, 
diện tích có rừng là...................... ha; tại thửa..................................., thuộc (lô, khoảnh, 
tiểu khu).............................; thuộc (xã, huyện, tỉnh)........................................; để sử dụng 
vào mục đích..........................................................................................................................  

(Trường hợp thuê nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và liệt kê chi tiết từng thửa 
kèm theo) 

Thời hạn sử dụng đất, sử dụng rừng là....... năm, kể từ ngày......... tháng........ 
năm........ đến ngày........ tháng........ năm......... 

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ 
trích đo địa chính) số........, tỷ lệ...... do..... lập ngày...... tháng...... năm......... và đã được 
......... thẩm định. 

Đặc điểm khu rừng ghi trong Hồ sơ quản lý rừng số............ kèm theo quyết định này. 
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Hình thức cho thuê đất, cho thuê rừng(2):...................................................................... 
Giá đất, tiền thuê đất, thuê rừng phải nộp....................................................................... 
Những hạn chế về quyền của người thuê sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có) 

....................... Người được thuê đất, thuê rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo 
vệ, phát triển và sử dụng diện tích đất và diện tích rừng được giao đúng mục đích theo 
các quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về lâm nghiệp. 

Điều 2. Giao.........(3) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 
1. Thông báo cho tổ chức được thuê đất, thuê rừng nộp tiền thuê đất, thuê rừng, phí, 

lệ phí theo quy định của pháp luật. 
2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất, giao rừng trên thực địa. 
3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính theo quy định. 
4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ thuê rừng theo thẩm quyền. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện,....................... và tổ chức được 

thuê đất, thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng 

thông tin điện tử của.........../. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Phòng TNMT, cơ quan QL chuyên ngành 
về lâm nghiệp cấp huyện; 
-  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Cơ quan chủ trì tham mưu. 
(2) Ghi rõ: Trả tiền thuê đất, thuê rừng hàng năm hay trả tiền thuê đất, thuê rừng một lần cho 

cả thời gian thuê; chuyển từ giao đất sang thuê đất.... 
(3) Cơ quan đề nghị tại mục (1). 
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Mẫu số 08  
 

.............. 
________ 

 
Số:          /HĐ- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.............., ngày......... tháng....... năm.......... 

 
HỢP ĐỒNG THUÊ RỪNG 

 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số..../20..../NĐ-CP ngày... tháng... năm 20... của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số..../2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định về việc thuê đất, thuê rừng số(1)...................................................... 

Hôm nay, ngày...... tháng... năm....... tại........................................................................, 
chúng tôi gồm:  

I. Bên cho thuê rừng(2)................................................................................................. 

Do ông (bà):........................ (Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan) làm đại diện(3). 

II. Bên thuê rừng là(4):................................................................................................. 

Do.... ông/bà..... chức vụ:....... làm đại diện 

III. Hai Bên thỏa thuận ký Hợp đồng thuê rừng với các điều, khoản sau đây: 

Điều 1. Nội dung: 

1. Diện tích thuê............ m2 (hoặc ha) rừng (ghi rõ bằng số và bằng chữ)  

Tại (xã, huyện, tỉnh).................................................................(5) để sử dụng vào mục 
đích....................................................... (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất). 

2. Thời hạn thuê rừng là........ năm (ghi rõ số năm thuê rừng bằng số và bằng chữ phù 
hợp với thời hạn đã ghi trong Quyết định về việc thuê rừng), kể từ ngày......... tháng........ 
năm........ đến ngày........ tháng........ năm......... 

3. Việc cho thuê rừng không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với khu rừng 
và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất. Đồng thời, bên thuê rừng phải thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật về lâm nghiệp. 
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Điều 2. Bên thuê rừng có trách nhiệm trả tiền thuê rừng theo quy định sau: 

1. Giá tiền thuê rừng là............... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ). 

Giá thuê rừng được tính ổn định trong 05 năm, kể từ ngày... tháng... năm... đến 
ngày... tháng... năm.... Hết thời hạn trên, giá tiền thuê rừng được tính lại theo quy định 
của Chính phủ về thu tiền thuê rừng. 

2. Phương thức và thời hạn nộp tiền thuê rừng:............................................................. 

3. Nơi nộp tiền thuê rừng:............................................................................................... 

Điều 3. Việc sử dụng rừng trên khu rừng được thuê phải phù hợp với mục đích sử 
dụng rừng đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này và phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư 
(nếu có). 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên 

1. Bên cho thuê rừng bảo đảm việc sử dụng rừng của Bên thuê rừng trong thời gian 
thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp phải thu hồi rừng theo quy định Luật Lâm nghiệp).  

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê rừng có các quyền và nghĩa vụ theo 
quy định của Luật Lâm nghiệp. 

3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê rừng trả lại toàn bộ 
hoặc một phần khu rừng thuê trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu hồi rừng theo quy 
định của Luật Lâm nghiệp. 

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các Bên (nếu có). 

Điều 5. Hợp đồng thuê rừng chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Hết thời hạn thuê rừng mà không được gia hạn thuê tiếp. 

2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho thuê rừng đó chấp thuận. 

3. Bên thuê rừng bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể. 

4. Bên thuê rừng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi rừng theo quy định của 
Luật Lâm nghiệp. 

Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng này được 
thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của Hợp đồng này, nếu Bên nào 
không thực hiện thì Bên đó phải bồi thường do việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy 
định của pháp luật. 

Cam kết khác (nếu có): ................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên 
giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế nơi xác định mức thu tiền thuê rừng, kho bạc nhà 
nước nơi thu tiền thuê rừng. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

BÊN THUÊ RỪNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có) 

BÊN CHO THUÊ RỪNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(1) Quyết định cho thuê đất, thuê rừng ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung của 
quyết định. 

(2) Đối với cá nhân, hộ gia đình là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đối với tổ chức là 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

(3) Bên cho thuê rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện. 
(4) Đối với cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ 

tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó, 
địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Cộng đồng dân cư thôn thì ghi chữ “Cộng đồng“ và tên 
thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản. 

(5) Ghi tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh; thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi có rừng cho thuê) để sử dụng vào mục đích... (ghi theo Quyết định về 
việc thuê đất, thuê rừng). 
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Mẫu số 09  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG 
(dùng cho tổ chức) 

 
Kính gửi:.................................................... 

 
1. Tên tổ chức (chữ in hoa) (1).......................................................................................  
2. Địa chỉ trụ sở chính..................................................................................................... 
3. Địa chỉ liên hệ............................................................................................................. 
Điện thoại........................................................................................................................  
4. Các thông tin về rừng  
Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)............................................................ 
Diện tích rừng (ha):........................................................................................................  
Chức năng rừng (ghi rõ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) 
Loại rừng (ghi rõ rừng tự nhiên, rừng trồng) 
Mục đích của việc chuyển mục đích sử dụng rừng (2)................................................... 
5. Cam kết thực hiện đúng các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng của pháp 

luật về lâm nghiệp. 
 
 ........ ngày....... tháng....... năm..... 

(Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu) 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

(2) Ghi rõ mục đích sử dụng rừng: Để làm đường; xây dựng công trình phục vụ an ninh, 
quốc phòng, an sinh - xã hội, phát triển kinh tế; khai thác khoáng sản... 
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Mẫu số 10  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG 
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) 

 
Kính gửi:.................................................. 

  
1. Tên người đề nghị (cá nhân/hai vợ chồng/hộ gia đình/tên cộng đồng (chữ in hoa): 

......................................................................................... (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số 
giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người 
đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó; cộng đồng dân cư thì ghi chữ 
"Cộng đồng" và tên thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó) 

2. Địa chỉ thường trú....................................................................................................... 
3. Địa chỉ liên hệ............................................................................................................. 
Điện thoại........................................................................................................................  
4. Các thông tin về rừng  
Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)............................................................ 
Diện tích rừng (ha):........................................................................................................  
Chức năng rừng (ghi rõ rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) 
Loại rừng (ghi rõ rừng tự nhiên, rừng trồng) 
Mục đích của việc chuyển mục đích sử dụng rừng (1).................................................... 
5. Cam kết thực hiện đúng các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng của pháp 

luật về lâm nghiệp. 
 

........ ngày.... tháng..... năm.....  
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 
 

(1) Ghi rõ mục đích sử dụng rừng: để làm đường; xây dựng công trình phục vụ an ninh, 
quốc phòng, an sinh - xã hội, phát triển kinh tế; khai thác khoáng sản... 
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Phụ lục III 
(Kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) 
 

 

Mẫu số 01 Mẫu phương án phòng cháy và chữa cháy rừng dùng cho chủ rừng là hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

Mẫu số 02 Mẫu phương án phòng cháy và chữa cháy rừng dùng cho chủ rừng là tổ 
chức 

Mẫu số 03 Mẫu phương án phòng cháy và chữa cháy rừng dùng cho Ủy ban nhân 
dân xã 

Mẫu số 04 Mẫu cấp dự báo cháy rừng 
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Mẫu số 01  
 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG 
(Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) 

 
1. Thông tin về chủ rừng 
- Tên chủ rừng:................................................................................................................ 
- Địa chỉ:......................................................................................................................... 
- Điện thoại: .................................................................................................................... 
2. Thông tin về khu rừng 
- Vị trí khu rừng: (địa danh, lô, khoảnh)......................................................................... 
- Loại rừng: (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); nguồn gốc hình thành rừng (rừng trồng, 

rừng tự nhiên). 
- Diện tích:.....(ha). 
3. Nội dung phương án 
a) Phòng cháy rừng: Kiểm tra, phát dọn vệ sinh rừng; thu gom vật liệu dễ cháy dưới 

tán rừng, chỉnh sửa, bổ sung biển báo, biển cấm lửa. 
b) Chữa cháy rừng 
Khi có cháy rừng xảy ra, báo tin về: 
- Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ quần chúng bảo vệ rừng: Họ và tên, số điện thoại 

............................................................................................................................................... 
- Kiểm lâm địa bàn:......................................, Số điện thoại... ........................................ 
- Hạt trưởng Kiểm lâm huyện:....................., Số điện thoại............................................ 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:...................., Số điện thoại..... ...................................... 
Thực hiện các biện pháp chữa cháy rừng 
- Tổ chức báo động (thông báo bằng kẻng, bằng loa, gọi điện thoại...) cho các chủ 

rừng xung quanh; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gần khu vực cháy rừng để huy động lực 
lượng, công cụ tham gia chữa cháy. 
 

.......... ngày.... tháng.... năm.... 
ĐẠI DIỆN CHỦ RỪNG 

(Ký ghi rõ họ tên) 
 

* Ghi chú:  
- Phương án lập thành 03 bản; một bản gửi Kiểm lâm địa bàn; một bản gửi Trưởng thôn và 

một bản do chủ rừng giữ. 
- Chủ rừng tự xây dựng phương án với sự hướng dẫn của Kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ phụ 

trách lâm nghiệp của xã (nơi không có kiểm lâm địa bàn). 



 
 CÔNG BÁO/Số 1081 + 1082/Ngày 05-12-2018 25 
 

 

Mẫu số 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG  
 (Chủ rừng là tổ chức) 

  
Tên chủ rừng................................................................................................................ 
Địa chỉ:........................................................................................................................ 
Điện thoại:................................................................................................................... 

Phần I 
CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

1. Căn cứ pháp lý(1)....................................................................................................  
2. Đặc điểm của khu rừng(2) .....................................................................................  
3. Những nguy cơ gây cháy rừng(3) ..........................................................................  
4. Thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy rừng(4)......................................  

Phần II 
PHÒNG CHÁY RỪNG 

1. Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng(5) .........................................  
2. Các biện pháp phòng cháy rừng(6) .......................................................................  
3. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng(7) ......  
4. Kinh phí(8)...............................................................................................................  

Phần III 
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY RỪNG 

1. Tình huống xảy ra cháy rừng (Chủ rừng tự tổ chức chữa cháy)(9) ..................  
2. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất 
2.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất(10) ..........................................................  
2.2. Tổ chức triển khai chữa cháy rừng(11) ..................................................................  
2.3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy(12).........................................  
2.4. Báo cáo tình hình cháy rừng(13) ............................................................................  
2.5. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra(14)..........................................................  

Phần IV 
BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY  

VÀ CHỮA CHÁY HÀNG NĂM (nếu có thay đổi)(15) 

TT Ngày, tháng, năm Nội dung bổ sung, chỉnh lý Thủ trưởng đơn vị
    

.......... ngày.... tháng.... năm.... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký ghi rõ họ tên) 
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HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG 

Ghi chú: Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng có thể co giãn số trang tùy theo yêu 
cầu thực tế. 
 (1) Căn cứ pháp lý: Nêu rõ các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến phòng 
cháy và chữa cháy rừng. 
(2) Đặc điểm của khu rừng: Ghi rõ diện tích rừng đang quản lý, trạng thái rừng (rừng 
tự nhiên); rừng trồng (loài cây, cấp tuổi); thảm thực bì (cỏ ranh, lau lách...); tiếp giáp 
với các chủ rừng khác; về giao thông bên trong và bên ngoài khu rừng; thống kê các 
nguồn nước chính gần nhất có thể phục vụ chữa cháy như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, 
rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước. 
(3) Những nguy cơ gây cháy rừng: Nêu các nguy cơ gây cháy rừng: Nêu các nguồn 
lửa có nguy cơ gây cháy rừng, đốt nương làm rẫy; xử lý đốt thực bị... 
(4) Thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy rừng: Nêu rõ tình hình cháy rừng 
(số vụ, diện tích; đặc điểm cháy, khu vực thường xảy ra cháy, thời điểm cháy thống kê 
ít nhất trong 5 năm); lực lượng PCCCR; phương tiện, thiết bị, công cụ PCCCR hiện có; 
các giải pháp PCCCR đang áp dụng; phân tích các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh 
hưởng đến nguy cơ cháy rừng ở địa phương và khu vực. 
(5) Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng: Ghi rõ tổ, đội PCCCR, số lượng 
thành viên phòng cháy chữa cháy rừng và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và 
chữa cháy rừng, số người thường trực trong phòng cháy và chữa cháy rừng, nêu quy chế 
hoạt động của tổ, đội PCCCR, người chỉ huy chữa cháy rừng và các thành viên. 
(6) Các biện pháp phòng cháy rừng: Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng trên địa 
bàn; xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng; xây dựng dự báo, cảnh báo 
nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về 
công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện và diễn tập chữa cháy rừng; xây dựng 
và duy trì các công trình phòng cháy rừng; xây dựng các giải pháp làm giảm nguồn vật 
liệu cháy phù hợp; xây dựng và thực hiện phát hiện điểm cháy rừng 
(7) Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng: Ghi rõ 
chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy rừng, công cụ phòng cháy, 
chữa cháy rừng... (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy rừng đảm bảo chất lượng theo 
quy định). 

(8) Kinh phí: Ghi rõ nguồn kinh phí thực hiện phương án. 
(9) Tình huống xảy ra cháy rừng (Chủ rừng tự tổ chức chữa cháy): Giả định tình 
huống cháy rừng xảy ra, đám cháy rừng mới phát sinh xảy ra, chủ rừng phát hiện, tự tổ 
chức lực lượng và công cụ dập tắt đám cháy. Nội dung nêu rõ từng tình huống được ghi 
tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện của chủ rừng cần huy động và 
bố trí triển khai chỉ huy chữa cháy, huy động phương tiện, công cụ chưa cháy, sơ đồ 
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chữa cháy... Tổng hợp báo cáo về vụ cháy rừng về Ban chỉ đạo các cấp và cơ quan 
Kiểm lâm địa phương (Cơ quan thường trực PCCCR); nêu biện pháp khắc phục hậu 
quả sau cháy rừng, trồng lại rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên phục hồi rừng... 
(10) Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy rừng dễ dẫn 
đến cháy lan diện rộng với quy mô lớn, đám cháy gây thiệt hại về rừng, gây khó khăn, 
phức tạp cho việc chữa cháy rừng, cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện 
mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy ra cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân 
xảy ra cháy, loại rừng, lớp thảm thực bì, thời gian cháy tự do, dự kiến khả năng lan 
truyền của đám cháy và những ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy rừng. 
(11) Tổ chức triển khai chữa cháy rừng: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của 
từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, triển khai các biện pháp dập tắt đám 
cháy rừng, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di tản tài 
sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy rừng; đảm 
bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy rừng: bảo vệ hiện trường và 
khắc phục hậu quả vụ cháy rừng. 
(12) Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ 
vị trí và kích thước đám cháy rừng, xác định khoanh vùng khu rừng xung quanh có 
nguy cơ cháy lan; hướng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lượng, phương tiện 
để dập cháy, chống cháy lan, hướng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu người, di tản tài 
sản; hướng chữa cháy chính; áp dụng các biện pháp phát đường băng cản lửa... 
(13) Báo cáo tình hình cháy rừng: Tổng hợp báo cáo tình hình về vụ cháy rừng Ban 
chỉ đạo các cấp và cơ quan Kiểm lâm địa phương (Cơ quan thường trực PCCCR).  
(14) Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra: Ghi rõ các biện pháp khắc phục hậu 
quả sau cháy rừng, trồng lại rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên phục hồi rừng... 
(15) Bổ sung, chỉnh lý phương án phòng cháy và chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay 
đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản 
nội dung phương án chữa cháy. Khi có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung 
phương án thì phải tiến hành xây dựng và phê duyệt lại. 
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Mẫu số 03  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG  
 (Ủy ban nhân dân cấp xã) 

Tên xã.......................................................................................................................... 
Địa chỉ:........................................................................................................................ 
Điện thoại: .......................................... ................................................................................... 

Phần I 
CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

1. Căn cứ pháp lý(1) .............................................................................................................. 
2. Đặc điểm rừng trên địa bàn(2) ......................................................................................... 
3. Những nguy cơ gây cháy rừng(3) ..................................................................................... 
4. Thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy rừng(4) ................................................ 

Phần II 
PHÒNG CHÁY RỪNG 

1. Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng  
1.1. Ban Chỉ đạo cấp xã(5) ...................................................................................................... 
1.2. Tổ, đội PCCCR thôn, bản(6) ............................................................................................ 
2. Các biện pháp phòng cháy rừng(7).................................................................................. 
3. Các biện pháp chữa cháy rừng(8) .................................................................................... 
4. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng(9)...........................  
5. Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo về 
Ban chỉ đạo các cấp(10) ......................................................................................................... 
6. Kinh phí(11) ........................................................................................................................ 

Phần III 
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY RỪNG 

1. Tình huống xảy ra cháy rừng (Thôn, bản tự tổ chức chữa cháy)(12) ..........................  
2. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất 
2.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất(13)....................................................................  
2.2. Tổ chức triển khai chữa cháy rừng(14) ............................................................................  
2.3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy(15)...................................................  
2.4. Báo cáo tình hình cháy rừng(16)......................................................................................  
2.5. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra(17) ...................................................................  

Phần IV 
BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀNG 

NĂM (nếu có thay đổi)(18) 

TT Ngày, tháng, năm Nội dung bổ sung, chỉnh lý Chủ tịch UBND xã 

        
.......... ngày.... tháng.... năm.... 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 
(Ký ghi rõ họ tên) 
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HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG 
 

Ghi chú: Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng có thể co giãn số trang tùy theo 
yêu cầu thực tế. 
(1) Căn cứ pháp lý: Nêu rõ các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến phòng 
cháy và chữa cháy rừng. 
(2) Đặc điểm rừng trên địa bàn: Ghi rõ diện tích rừng trên địa bàn, trạng thái rừng 
(rừng tự nhiên); rừng trồng (loài cây, cấp tuổi); thảm thực bì (cỏ ranh, lau lách...); tiếp 
giáp với các chủ rừng khác; về giao thông bên trong và bên ngoài khu rừng; thống kê 
các nguồn nước chính gần nhất có thể phục vụ chữa cháy như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, 
kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước. 
 (3) Những nguy cơ gây cháy rừng: Nêu các nguy cơ gây cháy rừng: Nêu các nguồn 
lửa có nguy cơ gây cháy rừng, đốt nương làm rẫy; xử lý đốt thực bị... 
 (4) Thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy rừng: Nêu rõ tình hình cháy rừng 
(số vụ, diện tích; đặc điểm cháy, khu vực thường xảy ra cháy, thời điểm cháy thống kê 
ít nhất trong 5 năm); lực lượng PCCCR; phương tiện, thiết bị, công cụ PCCCR hiện có; 
các giải pháp PCCCR đang áp dụng; phân tích các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh 
hưởng đến nguy cơ cháy rừng ở địa phương và khu vực. 
(5) Ban chỉ đạo cấp xã: Ghi rõ Trưởng ban; thành viên; ban hành quy chế, nhiệm vụ 
của Ban, Trưởng ban và các thành viên, danh sách tên, số điện thoại liên hệ. 
(6) Tổ, đội PCCCR thôn, bản: Ghi rõ tổ, đội PCCCR thôn, bản, số lượng thành viên 
phòng cháy chữa cháy rừng và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy 
rừng, số người thường trực trong phòng cháy và chữa cháy rừng, danh sách tên, số điện 
thoại liên hệ. 
(7) Các biện pháp phòng cháy rừng: Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng trên địa 
bàn; xác định vùng trọng điểm cháy rừng; tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến 
thức của cộng đồng về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện và diễn tập 
chữa cháy rừng; xây dựng và duy trì công trình phòng cháy rừng; thực hiện các giải 
pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy phù hợp; thực hiện theo dõi phát hiện điểm cháy 
rừng, kiểm tra công tác PCCCR. 
(8) Các biện pháp chữa cháy rừng: Ghi rõ các nội dung về quy trình chữa cháy rừng; 
biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng cho từng khu vực cụ thể; cách tổ chức, chỉ huy ứng cứu 
chữa cháy rừng, huy động lực lượng, phương tiện PCCCR... theo phương châm 4 tại chỗ. 
(9) Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng: Ghi rõ 
chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy rừng, công cụ phòng cháy, 
chữa cháy rừng... (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy rừng đảm bảo chất lượng theo 
quy định). 
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(10) Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo 
về Ban chỉ đạo các cấp: Trong thời kỳ cấp cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, V có thông 
tin báo cáo tình hình cháy rừng hàng ngày về cơ quan Kiểm lâm địa phương (Cơ quan 
thường trực PCCCR).  
(11) Kinh phí: Ghi rõ nguồn kinh phí thực hiện phương án. 
(12) Tình huống xảy ra cháy rừng (Thôn, bản tự tổ chức chữa cháy: Giả định tình 
huống cháy rừng xảy ra, đám cháy rừng mới phát sinh xảy ra, Trưởng thôn, bản tổ chức 
huy động lực lượng và công cụ dập tắt đám cháy. Nội dung nêu rõ từng tình huống 
được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện, công cụ chữa cháy 
rừng của thôn, bản cần huy động và bố trí triển khai chỉ huy chữa cháy, huy động 
phương tiện, công cụ chữa cháy, sơ đồ chữa cháy... Trưởng thôn, bản tổng hợp báo cáo 
về vụ cháy rừng về Ban chỉ đạo cấp xã và cơ quan Kiểm lâm địa phương (Cơ quan 
thường trực PCCCR); nêu biện pháp khắc phục hậu quả sau cháy rừng, trồng lại rừng; 
khoanh nuôi tái sinh tự nhiên phục hồi rừng... 
(13) Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy rừng dễ dẫn 
đến cháy lan diện rộng với quy mô lớn, đám cháy gây thiệt hại về rừng, gây khó khăn, 
phức tạp cho việc chữa cháy rừng, cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện 
mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy ra cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân 
xảy ra cháy, loại rừng, lớp thảm thực bì, thời gian cháy tự do, dự kiến khả năng lan 
truyền của đám cháy và những ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy rừng. 
(14) Tổ chức triển khai chữa cháy rừng: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của 
từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, triển khai các biện pháp dập tắt đám 
cháy rừng, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di tản tài 
sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy rừng; 
đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy rừng: bảo vệ hiện 
trường và khắc phục hậu quả vụ cháy rừng. 
(15) Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ 
vị trí và kích thước đám cháy rừng, xác định khoanh vùng khu rừng xung quanh có 
nguy cơ cháy lan; hướng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lượng, phương tiện 
để dập cháy, chống cháy lan, hướng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu người, di tản tài 
sản; hướng chữa cháy chính; áp dụng các biện pháp phát đường băng cản lửa... 
(16) Báo cáo tình hình cháy rừng: Tổng hợp báo cáo tình hình về vụ cháy rừng Ban 
chỉ đạo các cấp và cơ quan Kiểm lâm địa phương (Cơ quan thường trực PCCCR).  
(17) Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra: Ghi rõ các biện pháp khắc phục hậu 
quả sau cháy rừng, trồng lại rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên phục hồi rừng... 
(18) BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY: 
Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến 
mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Khi có thay đổi lớn cơ bản 
làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng và phê duyệt lại. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1081 + 1082/Ngày 05-12-2018 31 
 

 

Mẫu số 04 
 

 
CẤP 

CHÁY 
ĐẶC TRƯNG  
CHÁY RỪNG 

BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY RỪNG 

I 

Cấp thấp: Ít có khả 
năng cháy rừng 
Khả năng cháy rừng 
thấp, trên biển báo 
mũi tên chỉ số I. 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng 
cháy, chữa cháy rừng và các chủ rừng phối hợp với Kiểm 
lâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. 
2. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất 
nương rẫy, tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa 
cháy rừng và phát đốt nương làm rẫy đúng kỹ thuật. 

II 

Cấp trung bình: Có 
khả năng cháy rừng 
Khả năng cháy rừng 
ở mức trung bình, 
trên biển báo mũi 
tên chỉ số II. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban chỉ huy 
phòng cháy, chữa cháy rừng, các chủ rừng tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc bố trí người canh phòng, 
lực lượng sẵn sàng kịp thời dập tắt khi mới xảy ra 
cháy rừng, hướng dẫn kỹ thuật làm nương rẫy. 
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III 

Cấp cao: Thời tiết 
khô hanh kéo dài, dễ 
xẩy ra cháy rừng. 
Chú trọng phòng 
cháy các loại rừng 
thông, khộp, bạch 
đàn, tre, nứa, tràm... 
Khả năng cháy lan 
trên diện rộng, trên 
biển báo mũi tên chỉ 
số III. 
 

1. Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng, 
chú trọng phòng cháy các loại rừng: thông, bạch 
đàn, khộp, tre nứa, tràm... 
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị chỉ đạo Ban 
chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm 
đôn đốc việc phòng cháy, chữa cháy rừng của các 
chủ rừng cấm đốt nương rẫy. 
3. Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực 
lượng canh phòng và lực lượng khoán quản bảo vệ 
rừng, nhất là trồng rừng. 
4. Lực lượng canh phòng trực l0/24h trong ngày (từ 
10h đến 20h). Đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm. 
5. Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện 
tham gia chữa cháy. 

IV 

Cấp nguy hiểm:  
Thời tiết khô hanh, 
hạn kéo dài có nguy 
cơ xẩy ra cháy rừng 
lớn, tốc độ lan tràn 
lửa nhanh. 
Nguy cơ cháy rừng 
lớn, trên biển báo 
mũi tên chỉ số lv. 

1. Thời tiết khô hanh, kéo dài có nguy cơ xảy ra 
cháy rừng lớn, tốc độ lửa lan tràn nhanh. 
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị và Ban chỉ 
huy phòng cháy, chữa cháy rừng trực tiếp chỉ đạo 
việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương. 
3. Các chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm thường 
xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng 
điểm dễ cháy. 
4. Lực lượng canh phòng phải thường xuyên trên 
chòi canh và ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực 
12/24h (từ 9h đến 21h trong ngày) nhất là các giờ 
cao điểm, phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và 
huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay. 
5. Huyện đề nghị tỉnh tăng cường lực lượng, phương 
tiện chữa cháy khi cần thiết. 
6. Dự báo viên nắm chắc tình hình khí tượng, thủy 
văn để dự báo và thông báo kịp thời trên mạng vi tính 
và trên các phương tiện thông tin đại chúng về cấp 
cháy và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương. 
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V 

Cấp cực kỳ nguy 
hiểm: Thời tiết khô, 
hạn, kiệt kéo dài, có 
khả năng cháy lớn 
và lan tràn nhanh 
trên các loại rừng 
Rất nguy hiểm, thời 
tiết khô, hạn, kiệt 
kéo dài có khả năng 
cháy lớn ở tất cả 
các loại rừng, tốc 
độ lửa lan tràn rất 
nhanh, trên biển báo 
mũi tên chỉ số V. 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo 
Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng 
tỉnh, huyện, xã, các chủ rừng. 
2. Lực lượng Công an phòng cháy, chữa cháy phối 
hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra 
nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm 
bảo 24/24h trong ngày, tăng cường kiểm tra người 
và phương tiện vào rừng. 
3. Thông báo thường xuyên nội quy dùng lửa trong 
rừng và ven rừng. 
4. Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương 
tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ 
cháy và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh. 
5. Khi cần thiết đề nghị trung ương chi viện lực 
lượng và phương tiện chữa cháy. 
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Phụ lục IV 
(Kèm theo Nghị định số  156/2018/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) 
 

NỘI DUNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ LƯU VỰC NƠI CUNG ỨNG 
 DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

 
I. QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ LƯU VỰC  

1. Hệ quy chiếu bản đồ lưu vực theo tiêu chuẩn Việt Nam VN2000. 

2. Tỷ lệ bản đồ áp dụng theo quy mô diện tích lưu vực như sau: 

a) Lưu vực có diện tích dưới 10.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/10.000 hoặc 1/5.000. 

b) Lưu vực có diện tích từ 10.000 ha đến 100.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/25.000. 

c) Lưu vực có diện tích từ trên 100.000 ha đến 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/50.000. 

d) Lưu vực có diện tích lớn hơn 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/100.000. 

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH LƯU VỰC 

1. Xác định lưu vực gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng về 
phạm vi diện tích rừng cung cấp dịch vụ cho các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường 
rừng như cơ sở sản xuất thủy điện, sản xuất nước sạch, sản xuất công nghiệp.  

2. Việc xác định lưu vực phải đảm bảo tính khách quan, khoa học và công khai, 
minh bạch. 

3. Đối với dòng sông, suối có lưu vực nằm trên lãnh thổ Việt Nam và quốc gia khác, 
thì chỉ xác định phần diện tích trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU VỰC  

1. Xác định lưu vực bằng bản đồ địa hình như sau: 

a) Hiển thị trên màn hình máy tính bản đồ địa hình có tỷ lệ phù hợp với diện tích của 
lưu vực bằng các phần mềm chuyên dụng;  

b) Thể hiện tọa độ điểm đầu ra của lưu vực trên bản đồ địa hình; 

c) Khoanh vẽ ranh giới lưu vực bắt đầu từ điểm đầu ra dọc theo đường phân thủy 
theo hướng vuông góc với đường đồng mức cho đến khi trở lại điểm đầu ra của lưu vực 
thành một đường khép kín. Trường hợp một phần diện tích lưu vực nằm ngoài lãnh thổ 
Việt Nam thì khoanh vẽ ranh giới về cả hai phía của điểm đầu ra cho đến khi gặp biên 
giới quốc gia.  
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2. Xác định lưu vực bằng mô hình số hóa độ cao như sau: 

a) Kiểm tra và hiệu chỉnh mô hình số hóa độ cao để đảm bảo độ chính xác và hệ quy 
chiếu phù hợp với quy định tại Mục I của Phụ lục này;  

b) Hiển thị tọa độ điểm đầu ra của lưu vực trên mô hình số hóa độ cao; 
c) Xác định ranh giới lưu vực bằng các chức năng chuyên dụng trong phần mềm GIS.  
3. Xác định diện tích và các đặc trưng cơ bản khác của lưu vực. 
IV. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG TRONG LƯU VỰC  
1. Bản đồ dùng để xác định diện tích rừng trong lưu vực là bản đồ số có độ chính xác 

và hệ quy chiếu phù hợp với quy định tại Mục I của Phụ lục này, bao gồm các lớp dữ liệu 
tối thiểu: ranh giới lưu vực; địa giới hành chính các cấp; hiện trạng rừng. 

2. Chồng xếp các lớp bản đồ quy định tại khoản 1 Mục IV của Phụ lục này, truy xuất 
và thống kê diện tích rừng theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh) và phân theo nguồn 
gốc rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng).  

3. Trường hợp diện tích rừng của một tỉnh trong lưu vực nằm trên địa bàn nhiều tỉnh 
hoặc của một huyện trong lưu vực nằm trên địa bàn nhiều huyện trong một tỉnh có thay 
đổi trên 10% so với diện tích đã công bố thì tiến hành xác định lại diện tích rừng trong 
lưu vực.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh có trách 
nhiệm xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nằm trong địa giới hành 
chính của địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam có trách nhiệm xác định ranh giới lưu 
vực và diện tích rừng nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên, trình Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. 

3. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 
của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các cấp. 
 



 
36 CÔNG BÁO/Số 1081 + 1082/Ngày 05-12-2018 
  

 36

Phụ lục V 
(Kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) 
 

 

Mẫu số 01 Mẫu tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Ủy ban 
nhân dân cấp xã, tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm 
quản lý rừng) 

Mẫu số 02 Mẫu tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(Áp dụng cho chủ rừng là tổ chức) 
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Phụ lục VI 
(Kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) 
 

Mẫu số 01 Mẫu hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng 
Mẫu số 02 Mẫu kế hoạch nộp tiền dịch vụ môi trường rừng 
Mẫu số 03 Mẫu bản kê nộp tiền dịch vụ môi trường rừng 
Mẫu số 04  Mẫu tổng hợp nộp tiền dịch vụ môi trường rừng 
Mẫu số 05 Mẫu thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng điều phối cho Quỹ Bảo 

vệ và phát triển rừng tỉnh 
Mẫu số 06 Mẫu kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng Quỹ Bảo vệ và phát 

triển rừng Việt Nam 
Mẫu số 07 Mẫu dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam 
Mẫu số 08 Mẫu kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng Quỹ Bảo vệ và phát 

triển rừng cấp tỉnh 
Mẫu số 09 Mẫu dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
Mẫu số 10 Mẫu thông báo tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho chủ rừng là 

tổ chức 
Mẫu số 11 Mẫu thông báo tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho chủ rừng là hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ 
chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng 

Mẫu số 12 Mẫu báo cáo thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (áp dụng cho 
đơn vị, tổ chức được giao hỗ trợ chi trả) 

Mẫu số 13 Mẫu bảng tổng hợp thanh toán tiền chi trả Dịch vụ môi trường rừng 
Mẫu số 14 Mẫu báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng (Áp 

dụng đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng) 
Mẫu số 15 Mẫu báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng (Áp 

dụng đối với chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng) 
Mẫu số 16 Mẫu báo cáo thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ 

và phát triển rừng tỉnh 
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Mẫu số 01  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 
Số:.........../HĐUT-DVMTR/20... 

 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;  
Căn cứ Nghị định số.../20.../NĐ-CP ngày..... tháng..... năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;  
Căn cứ Nghị định số.../20..../NĐ-CP ngày.... tháng... năm 20... của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, 
Hôm nay, ngày.... tháng...... năm 20... tại............., chúng tôi gồm: 
1. Bên A - Bên ủy thác: (Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng)  
Đại diện: Ông/Bà:........................................................... Chức vụ: ......................  
Địa chỉ:..................................................................................................................  
Điện thoại:............................................................... Fax ......................................  
Tài khoản số:.........................................................................................................  
Tại: ........................................................................................................................  
Mã số thuế:............................................................................................................  
2. Bên B - Bên nhận ủy thác: (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng............................) 
Đại diện: Ông/Bà:...................................................................... Chức vụ: ...........  
Địa chỉ:..................................................................................................................  
Điện thoại:...................................................................... Fax ...............................  
Tài khoản số:.........................................................................................................  
Tại: ........................................................................................................................  
Hai bên cùng nhau thống nhất ký Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường 

rừng với các điều, khoản như sau: 
Điều 1. Nội dung hợp đồng 
1. Bên A ủy thác cho bên B trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung 

ứng dịch vụ môi trường rừng cho cơ sở......................................... (tên cơ sở sử 
dụng dịch vụ). 
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2. Thời gian và số tiền chi trả: 
- Thời gian chi trả: từ ngày 01/01/2011 (đối với những trường hợp bên sử dụng 

dịch vụ môi trường rừng hoạt động sau ngày 01/01/2011 thời điểm chi trả được 
tính từ ngày có hoạt động sản xuất kinh doanh); 

- Mức chi trả và xác định số tiền phải chi trả theo quy định tại Nghị định số 
...../201....../NĐ-CP ngày..... tháng..... năm 2018 của Chính phủ. 

3. Kê khai, phương thức và thời hạn chi trả:  
a) Kê khai:  
- Trước ngày 15/10 hàng năm, bên A gửi đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả 

dịch vụ môi trường rừng của năm tiếp theo cho bên B theo Mẫu số 02 Phụ Lục VI ban 
hành kèm theo Nghị định số...../201....../NĐ-CP.  

 - Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, bên A lập bản kê nộp tiền chi 
trả dịch vụ môi trường rừng gửi cho bên B theo Mẫu số 03 Phụ lục VI ban hành 
kèm theo Nghị định số...../201....../NĐ-CP. 

- Chậm nhất 50 ngày kể từ ngày kết thúc năm, bên sử dụng dịch vụ môi trường 
rừng tổng hợp tình hình nộp tiền dịch vụ môi trường rừng gửi Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng theo Mẫu số 04 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 
số...../201....../NĐ-CP. 

b) Phương thức chi trả: bên A chuyển khoản số tiền chi trả dịch vụ môi trường 
rừng vào tài khoản của bên B. 

c) Thời hạn chi trả:  
- Bên A nộp tiền cho bên B theo từng quý, thời gian nộp tiền chậm nhất là 20 

ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý I, II, III; 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý 
đối với Quý IV. 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ  
1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:  
Quyền và nghĩa vụ của bên A được quy định tại Điều 64 của Luật Lâm nghiệp. 
2. Quyền và nghĩa vụ của bên B: 
a) Quyền hạn 
- Đại diện bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng và nhận tiền ủy 

thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của bên A; 
- Được quyền yêu cầu bên A thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường 

rừng đầy đủ và đúng thời hạn. 
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b) Nghĩa vụ: 
- Thực hiện việc chi trả ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung 

ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số..../2018/NĐ-CP (đối với 
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh) hoặc thực hiện điều phối số tiền chi trả dịch vụ 
môi trường rừng cho Quỹ cấp tỉnh theo diện tích lưu vực của từng tỉnh (đối với 
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam); 

- Thông báo cho bên A tình hình thực hiện chi trả ủy thác. 
Điều 3. Thời hạn của hợp đồng 
Hợp đồng này là hợp đồng không thời hạn, trừ trường hợp có sự thay đổi của 

chính sách Nhà nước. 
Điều 4. Trường hợp bất khả kháng 
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số.../2018/NĐ-CP. 
Điều 5. Giải quyết tranh chấp 
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ 

cùng nhau tiến hành giải quyết qua thương lượng. Trong trường hợp không tự 
giải quyết được một trong hai bên có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền là căn cứ để giải quyết 
tranh chấp.  

2. Trường hợp một trong hai bên không chấp nhận Quyết định của cơ quan 
thẩm quyền thì trong vòng 15 ngày sau khi nhận được Quyết định có quyền khởi 
kiện ra Tòa án hành chính hoặc Tòa án kinh tế để giải quyết nhưng phải thông báo 
cho bên kia biết trước khi khởi kiện. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng 
các bên có nghĩa vụ phải thi hành. 

Điều 6. Điều khoản cuối cùng 
1. Hai bên thống nhất thông qua tất cả các điều khoản trên của bản Hợp 

đồng, cam kết thực hiện tốt các thỏa thuận trong bản hợp đồng này và các quy 
định tại Nghị định số.../201.../NĐ-CP, Nghị định số.../201.../NĐ-CP và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản tiếng Việt, 
mỗi bản có...... trang. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản, 01 bản được gửi Tổng 
cục Lâm nghiệp/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, giám sát 
thực hiện./. 
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Mẫu số 05  
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG VIỆT NAM 
 

Số:        /TB-VNFF-BĐH 
V/v thông báo số tiền DVMTR  
dự kiến điều phối cho năm..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày........ tháng........ năm 20... 

 
Kính gửi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh........... 

Căn cứ:............................................................................................................................  
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng 

(DVMTR) năm....... dự kiến điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh như sau: 
 

TT 
Bên sử dụng 

DVMTR 

Diện tích rừng 
cung ứng 

DVMTR (ha) 

Số tiền chi trả 
cho 01 ha rừng 

(đồng/ha) 

Số tiền 
điều phối 

(đồng) 

Ghi 
chú 

[1] [2] [3] [4] [5=3*4] [6] 
I Cơ sở sản xuất thủy 

điện 
    

 ..........................     
II Cơ sở sản xuất và 

cung ứng nước sạch 
    

 ..........................     
III ..................................     

 Tổng cộng     
 
Số tiền (bằng chữ:...............................................................................................................)  
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ........... 
- Lưu VT. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
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Mẫu số 12 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:.......... 
ĐƠN VỊ CHI TRẢ:............ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày..... tháng..... năm 20... 

 
BÁO CÁO THỰC HIỆN 

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 
Năm............ 

 
Đơn vị chi trả........................................................................... báo cáo tình hình thực 

hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm ....... như sau:  
1. Đối tượng sử dụng DVMTR: 
(Ghi tên tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, loại dịch vụ, hình thức chi trả (trực tiếp, 

gián tiếp) địa chỉ: lập danh mục lần đầu, các lần sau chỉ ghi danh mục mới) 
2. Diện tích rừng cung ứng DVMTR:  
- Diện tích theo kế hoạch:........ ha 
- Diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng:........... ha, trong đó diện tích 

khoán bảo vệ rừng..... ha 
3. Kinh phí được nhận trong năm 
- Tổng số: 
- Kinh phí quản lý: 
- Kinh phí chi trả DVMTR: 
- Lãi ngân hàng: 
4. Sử dụng kinh phí trong năm: 
- Kinh phí quản lý: 
- Kinh phí chi trả DVMTR: 
- Số hộ gia đình, nhóm hộ:... hộ, trong đó số hộ gia đình:.... hộ, số nhóm hộ:.... nhóm 
5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị. 

 
Nơi nhận:  
- Quỹ cấp tỉnh; 
- ... 

......., ngày... tháng..... năm 20.... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục VII 
(Kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018  

của Chính phủ) 
 

 

XÁC ĐỊNH TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 
 
 

I. XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN ĐIỀU PHỐI TỪ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT 
TRIỂN RỪNG VIỆT NAM CHO QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 
CẤP TỈNH 
 

1. Hàng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam xác định số 
tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để điều phối cho Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng cấp tỉnh đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong 
lưu vực nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên. 

a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng: 

 

 
 

 
 
 
 

b) Xác định số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh từ một 
bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 
 

 
 
 

c) Xác định tổng số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 

(1) 

(2) 

Số tiền điều phối cho 
Quỹ Bảo vệ và phát triển 

rừng cấp tỉnh (đồng) 
 

= 
Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 
(đồng/ha) 

Diện tích cung ứng 
dịch vụ môi trường 
rừng của tỉnh (ha) 

x 

 
Số tiền chi 
trả cho 01 
ha rừng 

(đồng/ha) 

= 

Số tiền dịch vụ môi trường 
rừng do Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng Việt Nam thực thu 

trong năm (đồng) 

Kinh phí quản lý của 
Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng Việt Nam 

(đồng) 

Tổng diện tích cung 
ứng dịch vụ môi 
trường rừng (ha) 

- 
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2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối số tiền không xác định 
hoặc chưa xác định được bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các tỉnh có 
mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bình quân 01 ha từ thấp nhất trở lên. 

II. XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN CHI TRẢ CHO BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ 
MÔI TRƯỜNG RỪNG 

1. Hàng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định số 
tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo số tiền thực thu 
trong năm, gồm số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và 
thu nội tỉnh.  

a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trường hợp có thiên tai, khô hạn và trường hợp mức chi trả cho 01 ha rừng 
thấp hơn năm trước liền kề, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung từ nguồn kinh phí dự phòng. 

Đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2 lần 
mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, tùy theo đối tượng 
trên cùng địa bàn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết 
phù hợp. 

(4) 

 
Số tiền chi trả 
từ bên sử dụng 

dịch vụ môi 
trường rừng 
thứ 1 (đồng) 

Số tiền chi trả 
từ bên sử 

dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ n 

(đồng) 
 

Tổng số tiền 
điều phối cho 
Quỹ Bảo vệ 
và phát triển 
rừng cấp tỉnh 

(đồng) 
 

(3) 

Số tiền chi trả 
từ bên sử 

dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ 2 

(đồng) 

+ + … = + 

Số tiền chi 
trả cho 01 
ha rừng 

(đồng/ha) = 

Số tiền dịch vụ môi 
trường rừng do Quỹ 
Bảo vệ và phát triển 

rừng cấp tỉnh thực thu 
trong năm (đồng) 

Tổng diện tích rừng 
đã quy đổi theo hệ 

số K (ha) 

- 

Kinh phí quản lý 
của Quỹ Bảo vệ 

và phát triển 
rừng cấp tỉnh 

(đồng) 
 

Kinh 
phí 
dự 
phòng 
(đồng) 

- 
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b) Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ một 
bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 

 

 
 

 

 
c) Xác định tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ 

nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 
 
 
 
 

 
2. Hệ số K 

a) Hệ số K được xác định cho từng lô rừng, làm cơ sở để tính toán mức chi trả 
dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Hệ số K bằng 
tích số của các hệ số K thành phần. 

b) Các hệ số K thành phần gồm: 

- Hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trữ lượng 
rừng, gồm rừng rất giàu và rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo. Hệ số K1 có giá 
trị bằng: 1,00 đối với rừng rất giàu và rừng giàu; 0,95 đối với rừng trung bình; 0,90 
đối với rừng nghèo. Tiêu chí trữ lượng rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

- Hệ số K2 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mục đích sử 
dụng rừng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, gồm rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất. Hệ số K2 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng đặc dụng; 
0,95 đối với rừng phòng hộ; 0,90 đối với rừng sản xuất; 

- Hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc 
hình thành rừng, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Hệ số K3 có giá trị bằng: 1,00 
đối với rừng tự nhiên; 0,90 đối với rừng trồng; 

- Hệ số K4 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mức độ khó 
khăn được quy định đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm trên địa 

Số tiền chi trả cho bên 
cung ứng dịch vụ môi 

trường rừng (đồng) = 
Số tiền chi trả 
cho 01 ha rừng 

(đồng/ha) 
 

Tổng diện tích 
rừng đã quy đổi 

theo hệ số K 
(ha) 

x 
(5) 

(6) 

Số tiền chi trả 
từ bên sử dụng 

dịch vụ môi 
trường rừng 
thứ 1 (đồng) 

Số tiền chi trả 
từ bên sử dụng 

dịch vụ môi 
trường rừng 
thứ 2 (đồng) 

+ + … 

Số tiền chi trả 
từ bên sử 

dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ n 

(đồng) 
 

Tổng số tiền 
chi trả cho 

bên cung ứng 
dịch vụ môi 
trường rừng 

(đồng) 

= + 
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bàn các xã khu vực I, II, III theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hệ số K4 có giá 
trị bằng: 1,00 đối với xã thuộc khu vực III; 0,95 đối với xã thuộc khu vực II; 0,90 đối 
với xã thuộc khu vực I. 

c) Áp dụng hệ số K 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và hệ 
số K được quy định tại khoản 2 Mục II Phụ lục này, quy định, hướng dẫn áp dụng 
các hệ số K thành phần trên địa bàn tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên 
quan phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định hệ số K của các 
lô rừng khi có sự thay đổi về trữ lượng, mục đích sử dụng, nguồn gốc hình thành 
và mức độ khó khăn. 

3. Trường hợp không xác định hoặc chưa xác định được bên cung ứng dịch vụ 
môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định điều tiết số tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng có mức chi 
trả dịch vụ môi trường rừng bình quân 01 ha từ thấp nhất trở lên. 

III. XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN CHI TRẢ CHO BÊN NHẬN KHOÁN BẢO 
VỆ RỪNG  

1. Hàng năm, bên khoán bảo vệ rừng (sau đây viết chung là bên khoán) xác 
định số tiền chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng (sau đây viết chung là bên 
nhận khoán) theo số tiền thực nhận từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh.  

2. Xác định đơn giá khoán bảo vệ rừng cho 01 ha (sau đây viết chung là đơn 
giá khoán) từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 

 

 

 
 

 
 
3. Xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ một bên sử dụng dịch vụ môi 

trường rừng: 

 

 
(7) 

 
(8) 

Số tiền chi trả 
cho bên nhận 
khoán (đồng) = 

Đơn giá khoán 
(đồng/ha) 

 

Diện tích rừng của bên 
nhận khoán đã quy đổi 

theo hệ số K (ha) 
x

Đơn giá khoán 
(đồng/ha) = 

Số tiền bên khoán 
nhận được cho diện 
tích khoán (đồng) 

Kinh phí quản 
lý của bên 

khoán (đồng) 

Tổng diện tích rừng 
khoán đã quy đổi theo 

hệ số K (ha) 

- 



 
 CÔNG BÁO/Số 1081 + 1082/Ngày 05-12-2018 71 
 

 

4. Xác định tổng số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ nhiều bên sử dụng dịch 
vụ môi trường rừng: 

 

 

 
 
 
 

5. Hệ số K  

Áp dụng theo quy định tại khoản 2 Mục II của Phụ lục này. 

(9) 

Số tiền chi trả 
cho diện tích 
khoán từ bên 
sử dụng dịch 

vụ môi trường 
rừng thứ 1 

(đồng) 
 

Số tiền chi trả 
cho diện tích 
khoán từ bên 
sử dụng dịch 

vụ môi trường 
rừng thứ 2 

(đồng) 

+ + …

Số tiền chi trả 
cho diện tích 
khoán từ bên 
sử dụng dịch 

vụ môi trường 
rừng thứ n 

(đồng) 
 

Tổng số 
tiền chi 
trả cho 

bên nhận 
khoán 
(đồng) 

= + 




